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PART I: LISTENING (10 minutes).
Task 1: Listen and number (1.0 pt)
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Task 2: Listen and circle A, B or C (1.0 pt)
1.  What will they do at  _________.
A. Tet               	B. Mid-Autumn                C. Christmas
2. What’s the matter with your _________.
    A. stomach            B. arm	           C. eye
3. Will he make_________ for Tet? Yes, he will. 
  A. cake		B. banh chung 	 C. moon cake
4. What do you think of  Petronas Twin Towers? I think ……….. fantastic.
A. it’s   	 B. it is		C. they are    
5. There ______ a lot of flowers at the festival last week.
A. are    	B. were	C. was   	 
PART II: READING AND WRITING  (30 minutes)
Task 3: Multiple choice questions (2.0 pts)
[bookmark: _Hlk178031517]A.* Circle the word that has the different stress pattern. 
	1. 
	A. tortoise
	B. behind
	C. festival
	D. usually


   * Odd one out. 
	2. 
	A.  autumn   
	B. winter
	C. spring
	D. season


B. Circle the correct answer A, B, C or D
3. ______ did they do yesterday?
A. What    	B. When	C. Where     D. Who
4. ______ you going to Cat Ba next week?
A. Is    	B. Are	 C. Do    	D. Did
5. Peter  wants ______ Ngo Mon Square.
A. visit     	   B. visited 	 C. to visit     D. visits 
6. Will you buy a branch of peach ______for Tet?
A. blossoms     B. blossom	C. a blossom	D. one blossom
7. What will you do ……….. Mid-Autumn Festival? I’ll have a partty.
A. on    	    B. at		C. of		          D. by
8. ………..  is it from your house to your school? It’s about two kilometres
A. How long    B. How much	C. How many	    D. How far
9. What’s the matter with you? I have………….
A.  toothache    B. teethache	C. an toothache    	    D. a teethache  
10. ……… the weather like in Ha Noi in winter?  It’s cold. 
A. How’s    B. How is	C. What.    	    D. What’s  
 Task 4. Read the passage and tick (✓) True or False (1.0 pt)
[bookmark: _Hlk187838203]Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.
	
	T
	F

	1. Linda isn’t from England.
	
	

	2. There are five seasons in her country.
	
	

	3. Her father sometimes goes fishing.
	
	

	4. Linda usually goes skiing in the mountains.
	
	

	5. In spring, it is cool and beautiful.
	
	



Task 5. Read the passage again and circle the correct answer (1.0 pt)
1.  Linda is from  _________.
A. America              	B. England               	C. English
2. There are _________  seasons in her country.
    A. five           		B. two	           	C. four
3. It is _________ in Autumn. 
  A. cool and wet		B. hot and wet		 C. cool and cold
4. Linda and her father_________  go fishing. 
A. sometimes  	 	B. often			C. usually    
5. It is warm and beautiful  ______ 
A. in winter		B. in autumn			C. in spring	 
Task 6. Reorder the words to make sentences. (1.0 pt)                         
1. in / spring / What / like / is / the  weather /  Viet Nam / in?
………………………………………………………………………………
2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .
………………………………………………………………………………
3. is  it / here / his  school / How far / from / to / ? 
………………………………………………………………………………
4. did  / How / the bird / sing /?// sang / It / beautifully / . 
………………………………………………………………………………
5. the / in the / main characters / is / Who / are / story /?
………………………………………………………………………………
Task7 . Fill the gaps with suitable words or phrases . (1.0 pt)      
Hello, my name is (1) …………….. This summer holiday I’m going (2) ………….. visit my grandparents in the countryside. It’s a beautiful and (3) ………………. village. I often (4) ………….. kites with my cousins and friends. I think, we’ll (5) …………… a lot of fun there.
                 
			               ….…..The end…..…


 ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II
MÔN: TIẾNG ANH  - LỚP: 5


Task 1: Listen and number. ( 1 điểm – 0,2 điểm / 1 câu đúng )
		1.B		2.E		3.A		4.C		5.D
Task 2: Listen and circle. ( 1 điểm – 0,2 điểm / 1 câu đúng )
		1. C		2. C		3. B		4. C		5.B
Task 3: Read and circle ( 2 điểm)  ( Mỗi câu đúng được 0,2 điểm) 
1.B		2.D		3.A		4.B		5.C		
6.A		7.B		8.D		9.B		10.D
Task 4: Read and tick  True or False. ( 1 điểm) – 0,2 điểm / 1 câu đúng )
                   1.F	            2. F		3. T               4. T		5.F
Task 5. Read the text again carefully then circle the correct answers. 
( 1 điểm) – 0,2 điểm / 1 câu đúng )
		1.B		2.C		3.A		4.A		5.C
Task 6: Reorder the words to make correct sentences. (1 điểm)
                  ( Mỗi câu đúng được 0,2 điểm)
1. What is the weather like in spring in Viet Nam?
2. Minh isn’t going to Hoi An next week.
3. How far is it from here to his school?
4. How did the bird sing? It sang beautifully.
5. Who are the main characters in the story?
Task 7: Fill the gaps with suitable words or phrases (1 điểm– 0,2 điểm /1 câu đúng)
1. Student’s name
2. to
3. Student’s own answer about adjective.
4. fly
     5.have

[bookmark: _GoBack]MA TRẬN ĐỀ THI MINH HỌA BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II  
MÔN THI: TIẾNG ANH 5 - Thời gian làm bài thi: 40 phút

	STT
	Kỹ năng
	
Tiểu kĩ năng
	Nội dung kiến thức
	Tỷ lệ kiến thức (%)
	Tổng số câu

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1.
	NGHE

	Nghe và nhận biết từ, hình ảnh
	Nghe và đánh số thứ tự các bức tranh
	3
	2
	
	        5  = 1đ

	2.
	
	Nghe và hiểu nội dung đoạn hội thoại để chọn đáp án đúng.
	Nghe và chọn đáp án đúng 
	4
	1
	
	        5 = 1 đ

	3
	NGỮ ÂM/ 
NGỮ PHÁP –
 TỪ VỰNG

	Nhận biết cách hỏi và đáp về ngày độ dài quãng đường, dự định tương lai...., chọn từ có cách phát âm khác......
	Chọn từ khác với các từ còn lại (2 câu)
	
	
	1
	2 = 0.4 đ

	4.
	
	
	Chọn từ, cụm từ điền vào chỗ trống trong các câu riêng lẻ 
	5
	2
	2
	    8= 1,6 điểm

	5
	ĐỌC HIỂU

	Đọc và xác định ý của bài
	Đọc và tick T/F
	3
	2
	
	5= 1 điểm

	6
	
	Đọc và hiểu được nội dung bài để chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống
	Đọc bài văn  và chọn đáp án A,B,C 
	2
	3
	
	5= 1 điểm

	7
	VIẾT

	Nhận biết mẫu câu và dựa vào các từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh
	Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh
	2
	2
	1
	5= 1 điểm

	8
	
	Dựa vào gợi ý có thể viết được bài giới thiệu về bản thân, dự định tương lai.....
	
	3
	1
	1
	5= 1 điểm

	
	Tỷ lệ
	
	
	55 %
	32,5%
	12,5%
	40= 8 đ

	
	NÓI
	
	4 câu hỏi
	3
	1
	
	 4 = 2 đ



											



                                                                     thuvienhoclieu.com                                 Trang 5  
image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.png




image1.jpeg




image2.jpeg




